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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KIM THÀNH Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc 

TỈNH HẢI DƯƠNG  

Bản án số: 62/2020/HS-ST  

Ngày 24/11/2020  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hạnh 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Quy và ông Đào Xuân Tìm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Quốc Cường - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu và bà Nguyễn Thị Nhung - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

59/2020/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 52/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2020, quyết định 

hoãn phiên tòa số 41/2020/HSST-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2020 đối với 

bị cáo: Nguyễn Văn X - sinh năm 1966, tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT và 

chỗ ở: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; 

Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 5/7; Con ông 

Nguyễn Văn Đ (đã chết) và bà Cao Thị Ch (đã chết); có vợ: Trần Thị Kh  - sinh 

năm 1966, có 3 con, con lớn nhất sinh năm 1989, con nhỏ nhất sinh năm 2005; 

Tiền án, tiền sự: không. Hiện bị cáo đang bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam 

Công an tỉnh Hải Dương từ ngày 30/3/2020 đến nay. Có mặt tại phiên toà. 

* Người bị hại: Anh Nguyễn Văn P – sinh năm 1969 

 Trú tại: Thôn Dưỡng M, xã Ngũ Ph, huyện KT, tỉnh HD. Có mặt. 

 * Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Trần Thị Kh – sinh năm 1966 

 Trú tại: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD. 

 2. Chị Vũ Thị H – sinh năm 1972 

Trú tại: Thôn Dưỡng M, xã Ngũ Ph, huyện KT, tỉnh HD. 

Đều có mặt. 

* Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Hải Th – sinh năm 1955, vắng mặt 

Trú tại: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD. 
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- Anh Nguyễn Hồng Th – sinh năm 1984, vắng mặt 

Trú tại: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD. 

- Cháu Nguyễn Xuân Th – sinh năm 2005, vắng mặt 

Trú tại: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD. 

Người đại diện hợp pháp cho cháu Tháp: Bà Trần Thị Kh – sinh năm 1966,  

Trú tại: Thôn Thiện Đ, xã Kim X, huyện KT, tỉnh HD (là mẹ đẻ) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 07 giờ ngày 23/01/2020, Nguyễn Văn X đang ở nhà thì nhìn thấy 

em trai là anh Nguyễn Văn P, sinh năm 1969, trú tại Dưỡng M, Ngũ Ph, KT đi 

vào nhà bố mẹ đẻ đã chết là ông Nguyễn Văn Đ và bà Cao Thị Ch (nhà giáp bên 

cạnh là X) để thắp hương. Do trước đó đã có mâu thuẫn với anh P trong việc 

ruộng đất và tiền của bố mẹ khi chết để lại nên X đi bộ một mình sang nhà ông 

Đ gặp P, X nói “thế làm sao tiền một trăm triệu đồng mười năm nay, ruộng mày 

cấy, tiền ruộng bán của ông bà mày lấy mày ăn, mày không chia cho tao”, sau 

đó giữa X và anh P lời qua tiếng lại, to tiếng cãi nhau. Ngay lúc đó do bực tức, 

X đi về gian bếp nhà mình lấy một con dao bầu dµi 33cm, l­ìi b»ng kim lo¹i 

mµu ®en dµi 22 cm, b¶n l­ìi réng nhÊt 6,3cm, lo¹i mét l­ìi s¾c, c¸n b»ng gç 

mµu n©u ®en dµi 11cm rồi đi sang nhà ông Đ. Lúc này anh P đang đứng ở góc 

sân phía bên trái (theo hướng từ cổng vào), X đi đến đứng đối diện cách anh P 

khoảng 1m và nói “giờ mày muốn gì”, sau đó X và anh P tiếp tục lời qua tiếng 

lại, thấy tay phải X cầm dao anh P dùng tay giữ tay X, X và anh P giằng co, X 

vung dao đâm một nhát trúng vào phần trên cánh tay phải của anh P, rồi tiếp tục 

dơ dao định đâm anh P thì anh P bị trượt chân ngã ra sân, X dùng dao đâm trúng 

vào vùng mặt ngoài đùi trái, lúc này anh P chống tay xuống sân để đứng dậy thì 

X cầm dao đâm tiếp một nhát trúng vào mạn sườn bụng bên trái anh P, anh P 

đứng dậy ôm bụng bỏ chạy vòng qua vườn sang nhà anh Nguyễn Hải Th, sinh 

năm 1955 ở phía trước giáp vườn nhà ông Đ. Thấy anh P bỏ chạy X cầm dao đi 

về nhà và để tại bàn bếp của gia đình. Hậu quả: Anh P bị thương được đưa đi 

cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Thành, sau đó điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/01/2020, tại Bệnh viện 

trung ương quân đội 108 từ ngày 31/01/2020 đến ngày 07/02/2020 và từ ngày 

06/4/2020 đến ngày 14/4/2020. T¹i Bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải 

Dương, Bệnh viện trung ương quân đội 108 vµ B¶n kÕt luËn gi¸m ®Þnh ph¸p y vÒ 

th­¬ng tÝch cña Phßng gi¸m ®Þnh ph¸p y BÖnh viÖn ®a khoa tØnh H¶i D­¬ng, x¸c 

®Þnh: Anh P cã vết th­¬ng thµnh bông ë h¹ s­ên tr¸i kÝch th­íc kho¶ng 7cm ®øt 3 

x­¬ng s­ên VIII, IX, X vµo æ bông g©y thñng ®¹i trµng ngang, thñng ruét non c¸ch 

gãc tred 1m2, r¸ch m¹c nèi lín ch¶y m¸u; vÕt th­¬ng vïng mÆt sau ngoµi 1/3 trªn 

c¸nh tay ph¶i; vïng mÆt ngoµi ®ïi tr¸i cã vÕt th­¬ng kÝch th­íc kho¶ng 10cm lãc 
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da c¬ ra phÝa sau. Tû lÖ tæn th­¬ng c¬ thÓ do th­¬ng tÝch g©y nªn lµ 69%. C¸c tæn 

th­¬ng cã ®Æc ®iÓm do vËt nhän s¾c g©y ra, anh P bÞ ng­êi kh¸c dïng con dao bÇu 

mµ C«ng an huyÖn Kim Thµnh m« t¶ g©y ra tæn th­¬ng lµ phï hîp. 

 Ngày 23/01/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành 

quản lý của cháu Nguyễn Xuân Th, sinh năm 2005, trú tại: Thiện Đ, Kim X, KT 

(là con Nguyễn Văn X) con dao có đặc điểm như trên. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn X khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên. 

Tại bản cáo trạng số: 42/CT-VKS ngày 13/8/2020, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Văn X về tội: “Cố 

ý gây thương tích” theo điểm d khoản 4 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên 

bố bị cáo Nguyễn Văn X phạm tội Cố ý gây thương tích. Áp dụng: Điểm d 

khoản 4 Điều 134, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn X từ 08 năm đến 09 năm tù, thời hạn tù 

tính từ ngày tạm giam 30/3/2020.  

Về trách nhiệm dân sự: Anh P yêu cầu bị cáo X phải bồi thường tiền viện 

phí và tiền thuốc là 66.117.000 đồng; tiền thuê xe đi lại trong quá trình điều trị 

là 7.000.000 đồng; tiền bồi thường tổn thất về tinh thần là 40.230.000 đồng, tiền 

công nghỉ không làm việc được 50.000.000 đồng. Tổng số tiền người bị hại yêu 

cầu là 163.347.000 đồng, bị cáo đã bồi thường 25.000.000 đồng nên còn phải bồi 

thường số tiền 138.347.000 đồng. Tại phiên toà bị cáo tự nguyện bồi thường số tiền 

138.347.000 đồng cho người bị hại nên ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận này giữa bị 

cáo và người bị hại, buộc bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền 138.347.000 

đồng cho người bị hại là anh Nguyễn Văn P. 

Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu cho tiêu hủy 

01 con dao. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Luật Phí và Lệ phí; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn X phải nộp án phí 

hình sự sơ thẩm và án phí dân sự theo quy định. 

Bị cáo Nguyễn Văn X khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên và đề nghị 

Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Xét các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử là hợp pháp. 
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[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn X tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

của bị cáo tại cơ quan điều tra, người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ được. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 

kết luận: Khoảng hơn 07 giờ ngày 23/01/2020, tại thôn Thiện Đ, xã Kim X, 

huyện KT. Do mâu thuẫn từ trước, Nguyễn Văn X đã có hành vi dùng con dao 

bầu bằng kim loại (là hung khí nguy hiểm) đâm vào vùng mặt sau ngoài 1/3 trên 

cánh tay phải, mặt ngoài đùi trái và thành bụng hạ sườn trái của anh Nguyễn 

Văn P gây tổn thương cơ thể là 69%. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được hành vi gây thương tích cho người khác là trái pháp luật, nhưng 

bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận bị cáo 

Nguyễn Văn X phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm d khoản 

4 điều 134 của Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh 

Hải Dương truy tố bị cáo về tội phạm trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm hại đến thân thể sức khoẻ của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội. Chỉ 

vì mâu thuẫn trong gia đình, bị cáo đã gây thương tích cho anh P chính là em 

ruột của bị cáo nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với hành vi 

và hậu quả mà bị cáo đã gây ra. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị 

cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

bị cáo tự nguyện bồi thường số tiền 25.000.000 đồng cho anh P, bị cáo có bố đẻ 

là ông Nguyễn Văn Đ được Hội đồng bộ trưởng tặng Huy chương kháng chiến 

hạng nhì, Hội đồng chính phủ tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất nên bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[4] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 

nhân thân, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, 

cần phải có hình phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: Anh Nguyễn Văn P yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường tổng số tiền là 163.347.000 đồng, bao gồm: Tiền viện phí và tiền thuốc 

là 66.117.000 đồng, tiền thuê xe đi lại trong quá trình điều trị là 7.000.000 đồng, 

tiền bồi thường tổn thất về tinh thần là 40.230.000 đồng, tiền công nghỉ không 

làm việc được 50.000.000 đồng. Bị cáo X đã bồi thường là 25.000.000 đồng nên 

còn phải bồi thường số tiền 138.347.000 đồng. Xét thấy bị cáo gây thiệt hại cho 

anh P là hoàn toàn có lỗi, vì vậy bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho anh 

P theo quy định tại Điều 584, 586, 590 của Bộ luật Dân sự. Tuy nhiên tại phiên 

toà bị cáo X tự nguyện bồi thường theo yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự 

của anh P. Xét thấy yêu cầu của anh P là hợp pháp và chính đáng, bị cáo X chấp 
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nhận toàn bộ yêu cầu về bồi thường trách nhiệm dân sự là hoàn toàn tự nguyện 

nên ghi nhận sự tự nguyện giữa bị cáo và anh P về việc bị cáo X phải bồi thường 

toàn bộ về trách nhiệm dân sự cho anh P với tổng số tiền 138.347.000 đồng là 

phù hợp với quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự. 

[6] Đối với tiền công người chăm sóc: Tại phiên toà anh P và chị H xác 

định số tiền công người chăm sóc anh P trong quá trình điều trị thương tích là 

19.500.000 đồng, là khoản tiền thu thập thực tế của chị H là vợ anh P bị mất do 

nghỉ làm để chăm sóc anh P. Nay anh P và chị H đều tự nguyện không yêu cầu 

khoản tiền này, chị H và anh P xác định cho bị cáo nên không đặt ra xem xét 

giải quyết. 

 [7] Về các biện pháp tư pháp: Đối với 01 con dao bầu xác định là tài sản 

chung của bị cáo X và chị Kh. Chị Kh không biết X dùng dao để phạm tội và chị 

xác định con dao không còn giá trị sử dụng nên chị có đề nghị cho tiêu huỷ. Xét 

thấy con dao là vật chứng của vụ án và là công cụ bị cáo dùng để phạm tội, 

không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu cho tiêu huỷ. 

[8] Về án phí: Bị cáo bị kết luận phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

và án phí dân sự theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Toà án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào điểm d khoản 4 Điều 134, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51; Điều 38; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 

Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 584, 585, 586, 590, 

357, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn X phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn X 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 30/3/2020. 

  3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận bồi thường 

toàn bộ về trách nhiệm dân sự giữa bị cáo X và anh P: Bị cáo Nguyễn Văn X 

phải bồi thường toàn bộ về trách nhiệm dân sự cho anh Nguyễn Văn P – sinh 

năm 1969, trú tại: Thôn Dưỡng M, xã Ngũ Ph, huyện KT, tỉnh HD với tổng số tiền là 

138.347.000 đồng. 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên có 

nghĩa vụ chậm trả tiền thì còn phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với 

thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật 

Dân sự 2015. 
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4. Về các biện pháp tư pháp: Tịch thu cho tiêu hủy 01 con dao bầu. 

(Vật chứng được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương, có đặc điểm theo như Biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản lập ngày 19/8/2020 giữa Công an huyện Kim Thành và Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Kim Thành). 

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn X phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và 6.917.350 đồng án phí dân sự. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm;  

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Người bị hại; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện 

Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành, 

tỉnh Hải Dương; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim 

Thành, tỉnh Hải Dương; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ thi hành án hình 

sự, văn phòng. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

 

 

Đỗ Thị Hạnh 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

Đào Xuân Tìm              Nguyễn Thị Quy 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                Đỗ Thị Hạnh 
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- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, hồ sơ thi hành án hình 

sự, văn phòng. 
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